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Phụ lục 1

Bảng xếp loại, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo
cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các Sở, ban ngành tỉnh tháng 3/2025
(Kèm theo Văn bản số:                /VP-HCC ngày         / 4/2025 của Văn phòng UBND tỉnh)


	STT
	Tên cơ quan/đơn vị
	 Công khai minh bạch (số điểm đạt/18 điểm)
	Tiến độ giải quyết đúng hạn (số điểm đạt/20 điểm)
	Dịch vụ trực tuyến (số điểm đạt/22 điểm)
	Mức độ hài lòng (số điểm đạt được/ 18 điểm)
	Số hóa hồ sơ (số điểm đạt/22 điểm)
	Tổng điểm/ 100 điểm
	Tổng hợp xếp loại

	
	
	
	
	DVCTT (12 điểm)
	TTTT (10 điểm)
	
	
	
	

	1
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	18.0
	20.0
	9.4
	10.0
	18.0
	15.0
	90.3
	Xuất sắc

	2
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	18.0
	19.8
	9.8
	8.3
	18.0
	14.4
	88.3
	Tốt 

	3
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	18.0
	20.0
	8.9
	7.0
	18.0
	14.6
	86.5
	Tốt 

	4
	Sở Công Thương 
	12.2
	19.5
	11.5
	9.9
	18.0
	14.0
	85.1
	Tốt 

	5
	Sở Xây dựng
	18.0
	18.9
	7.8
	8.9
	17.0
	12.1
	82.7
	Tốt 

	6
	Sở Khoa học và Công nghệ
	18.0
	20.0
	7.2
	9.1
	17.7
	8.9
	80.8
	Tốt 

	7
	Sở Nội vụ
	18.0
	19.7
	4.0
	10.0
	18.0
	7.2
	76.9
	Khá

	8
	Sở Tài chính
	18.0
	19.1
	2.1
	10.0
	18.0
	7.1
	74.2
	Khá

	9
	Sở Y tế
	18.0
	18.9
	4.7
	6.3
	16.7
	6.3
	70.9
	Khá

	10
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
	18.0
	16.7
	4.1
	7.5
	17.1
	6.6
	70.0
	Khá

	11
	Sở Tư pháp
	3.3
	2.8
	2.6
	9.9
	13.0
	4.8
	36.3
	Yếu


Ghi chú: Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); Thanh toán trực tuyến (TTTT).
